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QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 
 

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
Căn cứ vào biên bản hòa giải thành ngày 26 tháng 11 năm 2019, về việc các 

đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án kinh doanh 
thương mại thụ lý số: 13/2019/TLST- KDTM ngày 05 tháng 9 năm 2019. 

 
XÉT THẤY: 

 

Các thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành về 
việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thỏa thuận giữa các đương sự 
không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, không có 
đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 
* Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP VP (VBank). 
Địa chỉ trụ sở: Số 98 L, phường L, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
Đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí D; chức vụ: Chủ tịch HĐQT. 
Đại diện theo ủy quyền: Ông Hoàng Anh T và ông Đỗ Thành T, chức vụ: 

Phó Giám đốc khối pháp chế và kiểm soát tuân thủ VBank hội sở; ông Phạm Tuấn 
A, chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm pháp luật Ngân hàng SME và cá nhân 
VBank hội sở (theo văn bản ủy quyền số: 11/2018/UQ-HĐQT ngày 02/03/2018 
của Chủ tịch Hội đồng quản trị VBank). 

Người được ủy quyền lại: Ông Nguyễn Ngọc Đ, ông Nguyễn Văn M, ông 
Nguyễn Tuấn N và bà Nguyễn Thị N; đều là cán bộ xử lý nợ; địa chỉ: Tầng 2B, 
Tòa nhà R6, TTTM Royal City, 72A đường N, quận T, thành phố Hà Nội (theo 
văn bản ủy quyền số 3466/2019/UQ-VPB ngày 13/6/2019 và văn bản ủy quyền số 
8643/2019/UQ-VPB ngày 14/11/2019 của VBank). 

* Bị đơn: Công ty TNHH Vận Tải TV. 
Địa chỉ trụ sở: Số 278, tổ 9, phường T, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; thay 

đổi địa chỉ trụ sở tại: Số 18, ngõ 182 đường L, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 



Đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Hoài N, sinh năm 1979; nơi ĐKHKTT: Thị 
trấn V, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; chỗ ở: Số 278, tổ 9, phường T, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Vũ Hoài N, sinh năm 1979; 
nơi ĐKHKTT: Thị trấn V, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; chỗ ở: Số 278, tổ 9, 
phường T, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau: 
2.1. Về giao kết hợp đồng:  
* Các đương sự thống nhất, xác nhận Ngân hàng TMCP VP (VBank) và 

Công ty TNHH Vận Tải TV có ký kết các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, 
giấy đề nghị phát hành thẻ tín dụng Quốc tế và các văn bản tín dụng sau: 

- Ngày 20/05/2016, Công ty TNHH Vận Tải TV vay VBank số tiền 
1.113.750.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 190516-2808944-01-SME; mục 
đích vay để mua ôtô tải; thời hạn vay 60 tháng; được giải ngân một lần ngày 
29/05/2016 theo khế ước nhận nợ số 190516-2808944-01-SME với lãi suất theo 
thỏa thuận trong hợp đồng và khế ước nhận nợ. 

- Ngày 20/6/2016, Công ty TNHH Vận Tải TV vay VBank số tiền 
3.341.250.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 180616-2808944-01-SME; mục 
đích vay để mua ôtô tải; thời hạn vay 60 tháng; được giải ngân một lần ngày 
22/6/2016 theo khế ước nhận nợ số 180616-2808944-01-SME; lãi suất theo thỏa 
thuận trong hợp đồng và khế ước nhận nợ. 

- Ngày 27/9/2017, Công ty TNHH Vận Tải TV vay VBank số tiền 
1.000.000.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 250917-2808944-01-SME; mục 
đích vay để mua máy xúc, mua lốp phục vụ hoạt động kinh doanh; thời hạn vay 36 
tháng; được giải ngân hai lần theo khế ước nhận nợ số 270917-2808944-01-SME 
và khế ước nhận nợ số 280917-2808944-01-SME cùng ngày 28/9/2017; lãi suất 
theo thỏa thuận trong hợp đồng và khế ước nhận nợ. 

- Ngày 24/11/2017, Công ty TNHH Vận Tải TV vay VBank số tiền 
527.777.000 đồng theo Hợp đồng tín dụng số 221117-2808944-01-SME; mục đích 
vay để bổ sung vốn kinh doanh; thời hạn vay 36 tháng; được giải ngân một lần 
ngày 27/11/2017 theo khế ước nhận nợ số 241117-2808944-01-SME; lãi suất theo 
thỏa thuận trong hợp đồng và khế ước nhận nợ. 

- Ngày 27/10/2016, Công ty TNHH Vận Tải TV vay VBank theo Giấy đề 
nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế không có tài sản 
đảm bảo số 281016/2808944 (190-C-224872); hạn mức được cấp 400.000.000 
đồng; thời hạn vay 12 tháng; lãi suất theo thỏa thuận. 

* Để bảo đảm thanh toán cho các khoản nợ vay, Công ty TNHH Vận Tải TV 
và ông Vũ Hoài N đã ký với VBank các hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh 
sau: 

- Hợp đồng thế chấp xe ôtô số 190516-2808944-01-SME/TC ngày 
20/05/2016 thế chấp 01 xe ôtô tải nhãn hiệu CNHTC, biển kiểm soát 90C-053... 
theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 007077 do Phòng cảnh sát giao thông 



công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 17/05/2016 mang tên Công ty TV. 
- Hợp đồng thế chấp chấp xe ôtô số 180616-2808944-01-SME/TC ngày 

20/6/2016 thế chấp 01 xe ôtô tải nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát 90C-054… 
theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 007469 do Phòng cảnh sát giao thông 
công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 14/6/2016 mang tên Công ty TV. 

- Hợp đồng thế chấp chấp xe ôtô số 180616-2808944-01-SME/TC ngày 
20/6/2016 thế chấp 01 xe ôtô tải nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát 90C-054… 
theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 007470 do Phòng cảnh sát giao thông 
công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 14/6/2016 mang tên Công ty TV. 

- Hợp đồng thế chấp chấp xe ôtô số 180616-2808944-01-SME/TC ngày 
20/6/2016 thế chấp 01 xe ôtô tải nhãn hiệu HOWO, biển kiểm soát 90C-054… 
theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 007471 do Phòng cảnh sát giao thông 
công an tỉnh Hà Nam cấp ngày 14/6/2016 mang tên Công ty TV. 

- Hợp đồng bảo lãnh số 250917-2808944-01-SME/HĐBL ngày 27/9/2017 
theo đó ông Vũ Hoài N bằng toàn bộ tài sản của mình bảo lãnh vô điều kiện và 
không hủy ngang cho Công ty TV trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, trả các 
khoản nợ cho VBank phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 250917-2808944-01-SME 
ngày 27/9/2017. 

- Hợp đồng bảo lãnh số 221117-2808944-01-SME/HĐBL ngày 24/11/2017 
theo đó ông Vũ Hoài N bằng toàn bộ tài sản của mình bảo lãnh vô điều kiện và 
không hủy ngang cho Công ty TV trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, trả các 
khoản nợ cho VBank phát sinh từ Hợp đồng tín dụng số 221117-2808944-01-SME 
ngày 24/11/2017. 

- Hợp đồng bảo lãnh số 281016/HĐBL ngày 28/10/2016 theo đó ông Vũ 
Hoài N bằng toàn bộ tài sản của mình bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang 
cho Công ty TV trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán, trả nợ cho VBank khoản 
nợ phát sinh từ Giấy đề nghị kiêm hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ tín dụng 
quốc tế không có tài sản đảm bảo số 281016/2808944 (190-C-224872) ngày 
28/10/2016. 

2.2. Về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ tiền vay theo các hợp đồng tín dụng, 
khế ước nhận nợ, thẻ tín dụng quốc tế: 

- Tính đến ngày 27/04/2018, Công ty TNHH Vận Tải TV đã thanh toán, trả 
được cho VBank số tiền gồm nợ gốc, lãi tổng cộng: 2.712.249.684 đồng. 

- Tính đến hết ngày 26/11/2019, Công ty TNHH Vận Tải TV còn nợ VBank 
số tiền tổng cộng là 5.934.181.143 đồng, trong đó nợ gốc: 4.120.386.690 đồng, lãi 
trong hạn: 1.472.814.957 đồng, lãi phạt chậm trả (quá hạn): 213.791.824 đồng, lãi 
chênh lệch (lãi hoàn ưu đãi): 127.187.672 đồng.   

2.3. Về số nợ còn tồn đọng, phương thức thanh toán và thời hạn trả nợ tiền 
vay các đương sự thống nhất như sau: 

- VBank miễn toàn bộ khoản lãi phạt chậm trả (lãi quá hạn) cho Công ty 
TNHH Vận Tải TV tính đến hết ngày 26/11/2019 là 213.791.824 đồng. Công ty 



TNHH Vận Tải TV còn phải thanh toán trả cho VBank các khoản nợ tổng cộng là 
5.720.389.319 đồng. 

- Trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày 01/12/2019 cho đến hết ngày 
31/05/2020, Công ty TNHH Vận Tải TV có trách nhiệm thanh toán trả toàn bộ các 
khoản nợ cho VBank, thời hạn cụ thể: 

+ Trong 05 (năm) tháng đầu, mỗi tháng (tính từ ngày đầu tháng cho đến 
ngày cuối tháng) Công ty TNHH Vận Tải TV thanh toán trả cho VBank số tiền là 
500.000.000 đồng. Số dư nợ còn lại, Công ty TNHH Vận Tải TV thanh toán trả nốt 
cho VBank vào tháng cuối cùng. 

+ Kể từ ngày 27/11/2019, Công ty TNHH Vận Tải TV vẫn phải tiếp tục trả 
tiền lãi phát sinh từ các khoản nợ chưa thanh toán của các hợp đồng tín dụng, khế 
ước nhận nợ, thẻ tín dụng quốc tế theo mức lãi suất nợ quá hạn (lãi phạt chậm trả) 
do các bên thỏa thuận trong các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, bản điều kiện 
sử dụng thẻ tín dụng và giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng quốc tế đã ký kết giữa các 
bên cho đến khi trả xong nợ. 

2.4. Phương thức bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán:  
Trong trường hợp Công ty TNHH Vận Tải TV không thực hiện đúng hoặc vi 

phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa các bên về việc thanh toán trả nợ nêu trên thì 
VBank có quyền yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý các tài 
sản Công ty TNHH Vận Tải TV đã thế chấp; xác minh, kê biên, xử lý toàn bộ tài 
sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân ông Vũ Hoài N theo quy định của pháp luật để 
thu hồi các khoản nợ đã vay. 

Trong trường hợp đã xử lý tài sản thế chấp của Công ty TNHH Vận Tải TV; 
tài sản thuộc quyền sở hữu của cá nhân ông Vũ Hoài N mà vẫn không trả hết được 
các khoản nợ vay thì Công ty TNHH Vận Tải TV và ông Vũ Hoài N phải tiếp tục 
thanh toán trả các khoản nợ cho đến khi trả hết nợ cho VBank.  

2.5. Về án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm và chi phí tố tụng:  
Các đương sự thống nhất: 
- Về án phí: Công ty TNHH Vận Tải TV chịu toàn bộ án phí kinh doanh 

thương mại sơ thẩm là 56.860.500 đồng (năm mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi 
nghìn năm trăm đồng). Ngân hàng TMCP VP (VBank) được hoàn trả lại số tiền 
tạm ứng án phí đã nộp là 62.500.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số: 
AA/2015/0002204 ngày 05/9/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam. 

- Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ: Công ty TNHH Vận Tải TV chịu toàn 
chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và có trách nhiệm thanh toán, trả cho VBank số 
tiền đã bỏ ra tạm ứng chi phí tố tụng này là 5.000.000 đồng theo biên bản quyết 
toán chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 29/11/2019. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 
không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 



thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án dân 
sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 
án dân sự. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Hà Nam; 
- VKSND thành phố Phủ Lý; 
- Chi cục THADS TP. Phủ Lý; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ. 

                            THẨM PHÁN  
 
                                (đã ký) 
 
                       
                         Lê Thanh Sơn 

 
 


